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Dịch bệnh trong chăn nuôi heoDịch bệnh trong chăn nuôi heo

• Feed
• Farm
• Food

Các chỉ tiêu cần kiểm soát trong 

mô hình 3F

Các chỉ tiêu cần kiểm soát trong 

mô hình 3F

• Hóa
• Vi sinh
• Sinh học phân tử

Một số giải pháp công nghệ sinh họcMột số giải pháp công nghệ sinh học



âfdgfa

I. DỊCH BỆNH TRONG CHĂN NUÔI HEO
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Tả lợn Châu Phi

số ổ dịch số tỉnh thành số con mắc bệnh số con chết và tiêu hủy

Số ổ dịch/tỉnh thành Số con

BỆNH DO VIRUS
- Dịch tả heo Châu Phi (ASF)

- Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS )
- Tiêu chảy cấp do virus PED

- Bệnh lở mồm long móng (FMD)
- Bệnh viêm não Nhật Bản (JEV)

BỆNH DO VI KHUẨN
- Mycoplasma suis

- Brucella  - Salmonella  - Listeria
- Clostridium perfringens - ...

BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG
- Bệnh giun đũa

- Bệnh nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma
- Nhiễm giun xoắn Trichinella - ...

NGỘ ĐỘC VÀ CÁC BỆNH KHÁC
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FEED FOOD

Mô hình sản xuất thực phẩm chất lượng, an toàn, bền vững 3F 

Qui trình sản xuất thực phẩm an toàn bắt đầu từ con giống/nuôi trồng đến nguồn thức ăn chăn nuôi, và
đến khâu chế biến thực phẩm

II. CÁC CHỈ TIÊU CẦN KIỂM SOÁT TRONG MÔ HÌNH FEED-FARM-FOOD

 Nâng cao hiệu quả kinh tế

 Bảo vệ môi trường

FARM

 Sử dụng tài nguyên hiệu quả

 Sản phẩm chất lượng cao



âfdgfa  QCVN 01-12:2009/BNNPTNT: Quy chuẩn về
thức ăn chăn nuôi- hàm lượng kháng sinh, hóa
dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho
phép trong thức ăn cho lợn

Heo Thức ăn gia súc

105Tổng vsv hiếu khí (CFU/g)

102Coliforsm (CFU/g)

Không cóE. Coli (CFU/g)

Không cóSalmonella (25g mẫu)

102Staphylocoacus aureus 
(CFU/g)

104Clostridium perfringens 
(CFU/g)

30Aflatoxin tổng (ug/kg)

10Afllatoxin B1 (ug/kg)

Theo danh mụcDư lượng kháng sinh

Theo danh mụcDư lượng thuốc BVTV

Theo danh mụcKim loại nặng

II. CÁC CHỈ TIÊU CẦN KIỂM SOÁT TRONG MÔ HÌNH FEED-FARM-FOOD

 TCVN 13842 (ISO 20224), Phân tích dấu 
ấn sinh học phân tử - Phát hiện nguyên 
liệu có nguồn gốc động vật trong thực 
phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-
time PCR

 TCVN 7608 (ISO 24276), Thực phẩm – Phương 
pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi 
gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen
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Đánh giá hiệu lực vaccineĐánh giá hiệu lực vaccine

• QCVN 01-14:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học

• QCVN 01-79:2011/BNNPTNT về quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ
sinh thú y

 Kiểm soát về con giống

 Kiểm soát về môi trường

 Kiểm soát vệ sinh thú y

II. CÁC CHỈ TIÊU CẦN KIỂM SOÁT TRONG MÔ HÌNH FEED-FARM-FOOD

Kiểm soát chỉ tiêu vi sinh vật trong nước uống và
nước thải chăn nuôi

 Tổng vi khuẩn hiếu khí

 Coliform tổng số

 Coliform phân

 Salmonella ...

Chẩn đoán bệnh

TCVN 8400-37:2015 
 ASF

 PRRS

 PED

 Mycoplasma suis ...

Kiểm nghiệm vaccine

TCVN 8685-15:2017

 Kiểm tra tạp nhiễm vi khuẩn

 Kiểm tra tạp nhiễm nấm mốc
 Phương pháp huyết thanh học

 ...
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 TCVN 7046 : 2009

Tiêu chuẩn về thịt tươi

Thịt tươiThực phẩm

Tổng số vi sinh vật hiếu khí  (CFU/gam)

Atlatoxin M1 (ug/kg)

105Tổng số vi sinh vật hiếu khí (CFU/gam)

102Coliform, (CFU/gam sản phẩm)

102E.coli (CFU/gam)

102Staphytlococcus aureus (CFU/gam)

102Clostridium perfringens (CFU/gam)

KPHSalmonella, trong 25 g sản phẩm

Enterobacteriaceae (CFU/gam)

KPHGạo bò, gạo lợn

KPHGiun xoắn

Theo danh mụcDư lượng hoocmon

Theo danh mụcDu lượng thuốc thú y

Theo danh mụcDư lượng thuốc BVTV

II. CÁC CHỈ TIÊU CẦN KIỂM SOÁT TRONG MÔ HÌNH FEED-FARM-FOOD

 TCVN 13842 (ISO 20224), Phân tích dấu 
ấn sinh học phân tử - Phát hiện nguyên 
liệu có nguồn gốc động vật trong thực 
phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-
time PCR

 TCVN 7608 (ISO 24276), Thực phẩm –
Phương pháp phân tích để phát hiện 
sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có 
nguồn gốc biến đổi gen

https://www.researchgate.net/figure/Shematic-determination-of-species-by-EvaGreen-based-duplex-real-time-
PCR_fig1_275250961
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III. 

MỘT SỐ 

GIẢI 

PHÁP 

CÔNG 

NGHỆ 

SINH 

HỌC
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- Kiểm nghiệm vi sinh
- Kit qPCR 
- Kit tự pha PCR/qPCR

- Kiểm nghiệm vi sinh
- Kit qPCR 
- Kit tự pha PCR/qPCR

- Test nhanh
- ELISA 
- Cột sắc ký, chất chuẩn sắc ký

- Test nhanh
- ELISA 
- Cột sắc ký, chất chuẩn sắc ký

Giải pháp

VI SINH/SINH HỌC PHÂN TỬ

- Tổng VSV hiếu khí
- Coliforms

• E. coli
- Salmonella
- Staphylococcus aureus
- Clostridium perfringens
- Enterobacteriacaea

MIỄN DỊCH/HÓA

- Aflatoxin tổng
- Aflatoxin B1
- Aflatoxin M1
- Hormone
- Dư lượng kháng sinh
- Dư lượng thuốc BVTV
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Phương pháp – KIỂM NGHIỆM VI SINHPhương pháp – KIỂM NGHIỆM VI SINH
 Phương pháp truyền thống: 

Sự thay đổi pH

Nhược điểm của chất chỉ thị pH:
1. Dễ khuếch tán
2. Không bền màu với thời gian
3. Những khuẩn lạc nằm gần nhau sẽ

gây ảnh hưởng đến kết quả

Môi trường truyền thống

 Cơ chất sinh màu

Môi trường sinh màu

Sản phẩm màu xanh
nằm trong khuẩn lạc và
không khuếch tán

Ưu điểm:
1. Màu sắc nằm bên trong khuẩn lạc
2. Màu sắc duy trì sau 18h, 24h, 48h

 Với kỹ thuật này, màu sắc của khuẩn lạc được
phân biệt rõ ràng
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Kiểm soát chỉ tiêu vi sinh vật trong nước

Phân tích định lượngPhân tích định tính

Nước thảiNước uốngVi sinh trong nước

10000Tổng VSV hiếu khí (VK/ml)

5000100Coliform tổng (MPN/100ml)

500Coliform phân (MPN/100ml)

Không phát hiệnSalmonella (MPN/50ml)

18-24h
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Tiêu chảy heo

• Tác nhân: E.coli, Salmonella, 
Clos. perfringens

• Triển khai tại trại

• Sàng lọc nhanh

• Không đòi hỏi chuyên môn vi 
sinh chuyên sâu

Chẩn đoán bệnh

Phương pháp – KIỂM NGHIỆM VI SINHPhương pháp – KIỂM NGHIỆM VI SINH
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Môi trường phát hiện vi khuẩn kháng thuốc

Không có môi trường truyền thống chuyên biệt
để phát hiện vi khuẩn kháng thuốc trong bước
phân lập đầu tiên

 Ủ  48-72h
 Đọc kết quả phức tạp

E-test Kháng sinh đồ

Chẩn đoán bệnh

Môi trường truyền thống

Kết hợp giữa môi trường CHROMagarTM Orientation MH
Với supplement chọn lọc.

CHROMagar
ESBL

CHROMagar
KPC

Môi trường sinh màu

18-24h

Phương pháp – KIỂM NGHIỆM VI SINHPhương pháp – KIỂM NGHIỆM VI SINH
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Một số KIT qRT-PCR/qPCR chẩn đoán bệnh trên vật nuôi

Schmallenberg virus (SBV)qRT-PCR

Virus gây bệnh tiêu chảy ở bòqRT-PCR

Virus gây bệnh lưỡi xanhqRT-PCR

Virus gây bệnh dịch tả xuất huyếtqRT-PCR

Bệnh Johne (Paratuberculosis) ở bòqPCR

Bộ xét nghiệm PCR bệnh lao ở bòqPCR

Virus gây bệnh lưỡi xanh type 1/3/4/8qRT-PCR

Bệnh viêm da nổi cụcqRT-PCR
Và nhiều bệnh khác

Phương pháp: qRT-PCR/qPCR

- Nguyên lý: khuếch đại trình tự DNA bằng cặp mồi đặc hiệu; định
lượng bằng chất phát quang đặc hiệu DNA/probe

- Độ nhạy: 5-10 bản sao/phản ứng

- Thời gian: 30 - 90 phút

Phương pháp – SINH HỌC PHÂN TỬ - PCR/REALTIME PCRPhương pháp – SINH HỌC PHÂN TỬ - PCR/REALTIME PCR
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KIT qRT-PCR/qPCR tự pha (in-house)

- Giải pháp cho các tác nhân chưa được
thương mại hóa

- Multiplex-qPCR: phát hiện cùng lúc
nhiều tác nhân trong 01 phản ứng

- Tối ưu hóa chi phí và thời gian

Phương pháp: qRT-PCR/qPCRPhương pháp – SINH HỌC PHÂN TỬ - PCR/REALTIME PCRPhương pháp – SINH HỌC PHÂN TỬ - PCR/REALTIME PCR
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Phương pháp – SINH HỌC PHÂN TỬ - LAMPPhương pháp – SINH HỌC PHÂN TỬ - LAMP
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Test nhanh

Chẩn đoán bệnhHiệu lực vaccine

Xét nghiệm nhanh kháng thể Brucella 

Xét nghiệm nhanh Rotavirus ở lợn


xét nghiệm nhanh kháng nguyên 
virus gây tiêu chảy ở lợn

- Nguyên lý: sắc ký miễn dịch pha rắn

- Thời gian: 5-10 phút

- Độ nhạy: 1/10^9 (ppb)

Phương pháp – MIỄN DỊCHPhương pháp – MIỄN DỊCH
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Chẩn
đoán
bệnh

Hiệu lực
vaccine

XPhát hiện kháng thể Brucella

Xxét nghiệm bệnh lở mồm long móng loại A 

Xxét nghiệm bệnh lở mồm long móng loại O 

XBộ xét nghiệm chẩn đoán bệnh PRRSV ở lợn

XBộ xét nghiệm ELISA chẩn đoán ký sinh trùng Ostertagi

XBộ xét nghiệm ELISA chẩn đoán ký sinh trùng Neospora
caninum

XBộ xét nghiệm ELISA bệnh sán lá gan lớn

XBộ xét nghiệm ELISA chẩn đoán ký sinh trùng
Neosporosis

XBộ xét nghiệm ELISA chẩn đoán ký sinh trùng 
Besnoitiosis
…

• Nguyên lý: 

kháng nguyên - kháng thể

• Thời gian: 30 phút – 2 giờ

• Độ nhạy: 1/10^9 (ppb)

Phương pháp – MIỄN DỊCH/ELISAPhương pháp – MIỄN DỊCH/ELISA
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Test nhanh Beta-lactams – Streptomycin – Chloramphenicol

- Thời gian: 15 phút
- Độ nhạy: ppb ( 1/109)

Phương pháp – MIỄN DỊCH/ELISAPhương pháp – MIỄN DỊCH/ELISA
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SỰ PHÁT TRIỂN VỀ CÔNG NGHỆSỰ PHÁT TRIỂN VỀ CÔNG NGHỆ
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Sự kết hợp máy chia mẫu tự động và máy qPCR

- Phân chia mẫu tự động và chạy chương trình
qRT-PCR/qPCR  theo cài đặt

- Đơn giản hóa thao tác, hạn chế sai sót do người
thao tác

- Tối ưu số lượng phản ứng và thời gian chạy

- Tích hợp đèn UV

Myra plus – BMS (Úc)

SỰ PHÁT TRIỂN VỀ CÔNG NGHỆSỰ PHÁT TRIỂN VỀ CÔNG NGHỆ

MIC Myra
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Ahram Biosystem (Hàn Quốc)

- Bộ thiết bị tách chiết và qRT-PCR/qPCR di động

- 6 mẫu/tách chiết (30 phút)

- 12/24 mẫu/qPCR (30 phút)

- 3/5 kênh màu

- Sử dụng pin lithium

- Sử dụng linh hoạt trên thực địa

- Phản ứng nhanh: ~25 phút/40 chu kỳ (26s/chu kỳ) 

 Giải pháp qRT-PCR/qPCR di động trên thực địa

Giải pháp phòng lab di động
Tách chiết + qRT-PCR/qPCR 

SỰ PHÁT TRIỂN VỀ CÔNG NGHỆSỰ PHÁT TRIỂN VỀ CÔNG NGHỆ
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Nuôi cấy vi sinh

qRT-PCR/qPCR

qRT-PCR/qPCR tự pha

Rapid test

ELISA test

Sắc ký

Vi khuẩnVi khuẩn

VirusVirus

Độc tốĐộc tố

Kháng sinhKháng sinh

Thuốc BVTVThuốc BVTV

DNA ngoại lai/
GMO

DNA ngoại lai/
GMO

DNA 
động/thực vật

DNA 
động/thực vật

FARM

FEED

FOOD
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Trang trại 

chăn nuôi
Nhà máy sản xuất/ 

chế biến Thú y
Viện nghiên cứu/

Trường đại học

Bệnh viện/

Phòng khám

Dịch vụ 

kiểm nghiệm
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GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

VI SINH

• Môi trường 
truyền thống

• Môi trường 
sinh màu 
CHROMagar

• Kit định danh, 
Latex test

• Test kháng 
kháng sinh

• Kháng sinh 
đồ

KIỂM SOÁT 

VỆ SINH

• Máy ATP
• Test nhanh vi 

sinh
• Đĩa môi 

trường Rodac 
(contact 
plate), 
Dipslide

• Air Sampler

MIỄN DỊCH 
ELISA

• Máy đọc + 
Máy rửa 
ELISA

• Kit ELISA
• Kháng 

nguyên, 
kháng thể

SINH HỌC 
PHÂN TỬ

• PCR
• qPCR
• LAMP
• NGS
• Phân tích 

protein

ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG

• Thử nghiệm 
thành thạo 
(PT)

• Chủng chuẩn
• Vật liệu 

chuẩn
• Chất chỉ thị 

sinh học

 Tư vấn, hỗ trợ xây dựng phòng lab, 
quy trình thí nghiệm, phê duyệt 
phương pháp theo ISO17025
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